
DANH SÁCH HỒ SƠ BẢN CAM KẾT ĐẢM BẢO ATVSTP
(Đính kèm Tờ trình số             /TTr-QLHN ngày       /      /2026)

STT TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH LĨNH VỰC

1 HỘ KINH DOANH QUỐC
HUY BAKERY

Kiot số 1-2, 14/1 khu phố
Thạnh Lợi, phường Thạnh
An, Thành phố Thuận An,
Bình Dương

sản xuất, mua bán bánh
các loại Công Thương

2 CÔNG TY TNHH TM & NK
ĐẠI VIỆT

609 Đỗ Xuân Hợp, phường
Phước Long, Thành phố Hồ
Chí Minh

kinh doanh thực phẩm bao
gói sẵn Công Thương

3 HỘ KINH DOANH -
NGUYỄN ĐÌNH NAM

Thửa đất số 911, Tờ bản đồ
số 25, khu phố An Hòa,
Thành phố Hồ Chí Minh

sản xuất mì ống, mì sợi,
bún khô Công Thương

4

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH
CÔNG TY TNHH MỘT
THÀNH VIÊN BÁCH HÓA
SÀI GÒN CO.OP-
CO.OPSMILE 45 ĐƯỜNG
SỐ 9 CƯ XÁ BÌNH THỚI

45 Đường số 9 Cư xá Bình
Thới, phường Bình Thới,
Thành phố Hồ Chí Minh

kinh doanh thực phẩm bao
gói sẵn Công Thương

5

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH
CÔNG TY TNHH MỘT
THÀNH VIÊN BÁCH HÓA
SÀI GÒN CO.OP-
CO.OPSMILE 105 DƯƠNG
ĐÌNH HỘI

105 Dương Đình Hội,
phường Phước Long, Thành
phố Hồ Chí Minh

kinh doanh thực phẩm bao
gói sẵn Công Thương

6

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH
CÔNG TY TNHH MỘT
THÀNH VIÊN BÁCH HÓA
SÀI GÒN CO.OP-
CO.OPSMILE 106I LẠC
LONG QUÂN

106I Lạc Long Quân, phường
Bình Thới, Thành phố Hồ
Chí Minh

kinh doanh thực phẩm bao
gói sẵn Công Thương

7

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH
CÔNG TY TNHH MỘT
THÀNH VIÊN BÁCH HÓA
SÀI GÒN CO.OP-
CO.OPSMILE 85 TUỆ TĨNH

85 Tuệ Tĩnh, phường Phú
Thọ, Thành phố Hồ Chí
Minh

kinh doanh thực phẩm bao
gói sẵn Công Thương

8 HỘ KINH DOANH MỨT
GỪNG HUẾ ÚT ĐẨU

103 đường Ngô Chí Quốc,
Khu phố 2, phường Bình
Chiểu, Thành phố Thủ Đức,
Tp.Hồ Chí Minh

sản xuất, kinh doanh mứt
gừng Công Thương

9 HỘ KINH DOANH 6SFOOD

27 Đường số 5, Khu phố ở
Hưng Phú, Khu phố 65,
phường Tam Bình, Thành
phố Hồ Chí Minh

bán lẻ hạt điều và các loại
hạt, cà phê, đường, sữa,
bánh kẹo và các sản phẩm
chế biến từ ngũ cốc, bột,
tinh bột; Đóng gói: bột
ngũ cốc, tinh bột và bột
các loại

Công Thương

10 HỘ KINH DOANH KHÁNH
LƯU

Thửa đất số 1011, Tờ bản đồ
số 17, Tổ 15, KP2, phường
Hòa Lợi, Thành phố Hồ Chí
Minh

sản xuất bánh từ bột Công Thương

11 CÔNG TY TNHH DANONE
VIỆT NAM

L21.03, Tầng 21, Tháp A, Số
15, Đường Trần Bạch Đằng,
phường An Khánh, Thành
phố Hồ Chí Minh

kinh doanh thực phẩm bao
gói sẵn Công Thương

12 HỘ KINH DOANH BÙI HUY
LỘC

112 Trần Hưng Đạo, ấp Long
Tân, xã Long Điền, Thành
phố Hồ Chí Minh

mua bán hải sản, rau, củ,
quả, thịt gia súc, gia cầm Nông nghiệp

13 HỘ KINH DOANH DƯƠNG
THANH HIỆP

B5 -1, B5-2 Chợ Đầu mối
nông sản Thủ Đức, Số 141
Đồ Mười, phường Tam Bình,
Thành phố Hồ Chí Minh

Mua bán trái cây Nông nghiệp

14 HỘ KINH DOANH HUỲNH
THỊ MINH MẪN

C5-1; C6-1 Chợ Đầu mối
nông sản Thủ Đức, Số 141
Đồ Mười, phường Tam Bình,
Thành phố Hồ Chí Minh

Mua bán trái cây Nông nghiệp

15 HỘ KINH DOANH HỒNG
CÁI A1-24, A1-25

A1-24,A1-25 Chợ đầu mối
nông sản Thủ Đức, Số 141
Đỗ Mười, phường Tam Bình,
Thành phố Hồ Chí Minh

mua bán rau, củ Nông nghiệp

16
HỘ KINH DOANH
NGUYỄN CÔNG TẠO RAU
CỦ QUẢ

H1-13 Chợ Đầu mối nông
sản Thủ Đức, Số 141 Đồ
Mười, phường Tam Bình,
Thành phố Hồ Chí Minh

kinh doanh rau củ quả Nông nghiệp

17 CÔNG TY TNHH CHARIS
VINA

1B, Đường 30, khu phố 27,
phường An Khánh, Thành
phố Hồ Chí Minh

kinh doanh thực phẩm bao
gói sẵn ( thịt gà, trứng gà) Nông nghiệp

18 HỘ KINH DOANH ĐẶNG
THỊ THẢO

Sạp 21 Lô A Chợ Tam Bình,
phường Tam Bình, Thành
phố Hồ Chí Minh

bán cá, tôm Nông nghiệp

19 HỘ KINH DOANH
NGUYỄN THỊ HIỀN

F1.16 Chợ Đầu mối Nông
sản Thủ Đức, Số 141 Đỗ
Mười, phường Tam Bình,
Thành phố Hồ Chí Minh

bán rau, củ, quả Nông nghiệp

20 HỘ KINH DOANH
NGUYỄN VĂN TÚ

O1-19 Chợ Đầu mối Nông
sản Thủ Đức, Số 141 Đỗ
Mười, phường Tam Bình,
Thành phố Hồ Chí Minh

bán rau, củ, quả Nông nghiệp

21 HỘ KINH DOANH THỊT BÒ
THANH THÙY

86/7 Tôn Đản, phường
Khánh Hội, Thành phố Hồ
Chí Minh

bán lẻ thịt bò, thịt trâu Nông nghiệp

22
CÔNG TY TNHH THƯƠNG
MẠI DỊCH VỤ THỰC
PHẨM 7 MOUNTAIN

169/18 Lương Định Của,
phường An Khánh, Thành
phố Hồ Chí Minh

kinh doanh thực phẩm bao
gói sẵn ( thịt đông lạnh) Nông nghiệp

23 CÔNG TY TNHH NEWCO 2
Lô E1, Đường K1, Khu Công
nghiệp Cát Lái, phường Cát
Lái, Thành phố Hồ Chí Minh

kinh doanh thực phẩm bao
gói sẵn Công Thương

24 CÔNG TY TNHH KIM KÊ
Lô E1, Đường K1, Khu Công
nghiệp Cát Lái, phường Cát
Lái, Thành phố Hồ Chí Minh

kinh doanh thực phẩm bao
gói sẵn Công Thương

25 HỘ KINH DOANH TRANG
FRUITS

Oo, Đường D1, KDC Việt
Sing, Khu phố 4, phường An
Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

kinh doanh: trái cây, sữa
chua, rau câu, tàu hủ, pana
cotta

Công Thương

26 HỘ KINHDOANH BÁNH MÌ
BỬU HIỆP

156 Quang Trung, Ấp 30, Xã
Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí
Minh

Sản xuất các loại bánh từ
bột (sản xuất bánh mì) Công Thương

27 HỘ KINHDOANH BÁNH MÌ
BỬU HIỆP 2

60 Trần Khắc Chân, Ấp 30,
Xã Hóc Môn, Thành phố Hồ
Chí Minh

Sản xuất các loại bánh từ
bột (sản xuất bánh mì) Công Thương

28
HỘ KINH DOANH RAU, CỦ
QUẢ, THỰC PHẨM SẠCH
KHÁNH PHONG

Bis 10A-419 Phan Văn Hùm,
khu phố 14, phường Trung
Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí
Minh

bán lẻ bún, bánh phở, bánh
mì, đậu phụ (đậu hũ) Công Thương

29 HỘ KINH DOANH ĐẸP
NGUYỄN

Thửa đất số 1126, tờ bản đồ
số 14; khu phố Cầu Đôi,
phường Bến Cát

Kinh doanh thịt gia cầm
(thịt gà, thịt vịt) Nông nghiệp

30 HỘ KINH DOANH RAU CỦ
QUẢ LÂM VĂN CĂN

37/1 Tân Thắng, phường Tân
Sơn Nhì, Thành phố Hồ Chí
Minh

bán lẻ rau củ quả Nông nghiệp

31 CÔNG TY TNHH THỰC
PHẨM BA VÌ FOOOD

Số 86, Đường XC2, Khu phố
3, phường Bến Cát, Thành
phố Hồ Chí Minh

kinh doanh thực phẩm bao
gói sẵn (trứng gia cầm) Nông nghiệp

32 HỘ KINH ODANH RAU AN
TOÀN

104/6E Ấp 3, xã Xuân Thới
Thượng, huyện Hóc Môn

mua bán lẻ rau, củ, quả,
gia vị thực phẩm đã qua
bao gói

Nông nghiệp

33 HỘ KINH DOANH CHÂU
THƠ

39/22 Ấp 7, xã Xuân Thới
Thượng, huyện Hóc Môn

Mua bán lẻ thủy hải sản,
rau, củ, quả Nông nghiệp

34 HỘ KINH DOANH LÊ HỮU
DUYÊN

Sạp số 49 và 50 khu cống
hộp, chợ Hóc Môn, Thị trấn
Hóc Môn, huyện Hóc Môn

bán lẻ rau, quả, trứng Nông nghiệp

35
HỘ KINH DOANH RAU, CỦ
QUẢ, THỰC PHẨM SẠCH
KHÁNH PHONG

Bis 10A-419 Phan Văn Hùm,
khu phố 14, phường Trung
Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí
Minh

Kinh doanh trứng gia cầm Nông nghiệp

36 HỘ KINH DOANH
NGUYỄN THỊ DIỆP

Quầy số 3, Chợ thực phẩm
tươi sống Phú Cường,
phường Phú Cường, thành
phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình
Dương

Bán thịt (heo, bò, gà); hải
sản (tôm, cua, cá, ốc); rau,
củ, quả

Nông nghiệp

37 HỘ KINH DOANH
NGUYỄN THỊ THU THỦY

Số nhà 47, đường Nguyễn
Văn Trỗi, Tổ 2, Ấp 1, xã Phú
Giáo, Thành phố Hồ Chí
Minh

Bán lẻ rau, củ, quả, trái
cây Nông nghiệp

38 HỘ KINH DOANH ĐỖ THỊ
SANG

Ấp Long Phượng, xã Long
Điền, Thành phố Hồ Chí
Minh

sản xuất hủ tiếu Công Thương

39

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH
CÔNG TNHH MỘT THÀNH
VIÊN BÁCH HÓA SÀI GÒN
CO.OP - CO.OPSMILE 52
LÝ THƯỜNG KIỆT

723 Lý Thường Kiệt, phường
Bảy Hiền

Kinh doanh thực phẩm bao
gói sẵn (bánh, kẹo, nước
giải khát, bia….)

Công Thương

40

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH
CÔNG TNHH MỘT THÀNH
VIÊN BÁCH HÓA SÀI GÒN
CO.OP - CO.OPSMILE 104
NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU

104 Nguyễn Đình Chiểu,
phường Đức Nhuận

Kinh doanh thực phẩm bao
gói sẵn (bánh, kẹo, nước
giải khát, bia….)

Công Thương

41 HỘ KINH DOANH DUY
ĐẠT BAKERY

1606, Đường Võ Văn Kiệt,
khu phố 1, phường Tân
Thành

Sản xuất: bánh mì, bánh
ngọt, bánh bao Công Thương

42 HỘ KINH DOANH THỰC
PHẨM NGA NGUYỄN

153/12/29 Nguyễn Thông,
phường Nhiêu Lộc

Bán lẻ: rau, củ, quả, thủy
sản, thịt và các sản phẩm
từ thịt, nông sản thực
phẩm khô và tươi

Nông nghiệp

43 HỘ KINH DOANH ĐÀM
VĂN THẠNH

Sạp 1306 Chợ Bến Thành,
phường Bến Thành

Mua bán: cá, tôm, mực,
cua biển Nông nghiệp

44 ĐẠI LÝ GẠO CHÂU NGÂN 330 Lê Hồng Phong, khu phố
Đông Thành, phường Dĩ An Mua bán: gạo, nếp Nông nghiệp

45 HỘ KINH DOANH LỘC
PHÁT

Tổ 8, khu phố Trảng Cát,
phường Tân Thành Sản xuất bún tươi Công Thương

46 HỘ KINH DOANH PHẠM
THỊ BẠCH YẾN

Khu cây Duối, chợ Vũng
Tàu, phường Vũng Tàu

Mua bán thực phẩm tươi
sống, thịt gà, thịt vịt, thịt
bò, trứng gà, trứng vịt,
tôm, mực, cá

Nông nghiệp

47 HỘ KINH DOANH HẢI SẢN
LÊ NGUYỄN

133 Trần Phú, phường Vũng
Tàu Kinh doanh hải sản Nông nghiệp

48 CÔNG TY TNHH TRẦN
NHƯ ANH

204/131/2/14 An Dương
Vương, Phường Bình Phú

Kinh doanh thực phẩm bao
gói sẵn (đường, sữa, gia
vị.)

Công Thương

49 HỘ KINH DOANH THỰC
PHẨM HÒA PHÁT

140 đường số 22, phường
Bình Phú

Kinh doanh thực phẩm
(ngũ cốc, thịt và các sản
phẩm từ thịt, thủy sản và
các sản phẩm thủy sản,
rau, củ, quả, và sản phẩm
rau, củ, quả, nông sản thực
phẩm khác, nước giải khát,
bánh, mứt kẹo

Công Thương

50
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH
CÔNG TY TNHH TUẤN VŨ
– KHO HÀNG TUẤN VŨ

386 Lê Hồng Phong, phường
Vũng Tàu,

Kinh doanh thực phẩm bao
gói sẵn (bia, rượu cồn và
đồ uống có cồn, nước giải
khát, sữa và các sản phẩm
từ sữa, dầu thực vật, mì
sợi, mì ăn liền, bún, miến,
phở, bánh đa, bột, tinh bột,
cá hộp, thịt hộp, gia vị,
bánh, mứt, kẹo

Công Thương

51 CÔNG TY CỔ PHẦN
KAMMUI

38 Phan Khiêm Ích, phường
Tân Hưng

Kinh doanh thực phẩm bao
gói sẵn các loại bột chiên,
bột phô mai, bột xí muội,
bột gia vị ướp thịt)

Công Thương

52 HỘ KINH DOANH
NGUYỄN THỊ THIỆN

Sạp 477 + 478 Chợ phường
Vũng Tàu

Kinh doanh hải sản tươi
sống Nông nghiệp

53 HỘ KINH DOANH
NGUYỄN NGỌC TIẾN

44/3 đường Xô Viết Nghệ
Tĩnh, phường Vũng Tàu

Kinh doanh thịt (heo, bò,
gà, vịt), thủy hải sản, trứng Nông nghiệp

54 HỘ KINH DOANH ĐẠI
PHÁT

123 Ưu Long, phường Phú
Định, Thành phố Hồ Chí
Minh

Sản xuất bánh bò Công Thương

55 HỘ KINH DOANH BÁNH
MÌ QUẢNG NAM

Số 171 đường Thành Thái,
phường Diên Hồng, TP.HCM

Bán lẻ nhóm sản phẩm
trong các cửa hàng chuyên
doanh (chi tiết: bán bánh
mì)

Công Thương

56

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH
CÔNG TY TNHH MỘT
THÀNH VIÊN BÁCH HÓA
SÀI GÒN CO.OP -
CO.OPSMILE 71 ĐIỆN BIÊN
PHỦ

71/18 Điện Biên Phủ,
Phường Gia Định, Thành phố
Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao
gói sẵn (Bánh, kẹo, nước
giải khát, bia)

Công Thương

57

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH
CÔNG TY TNHH MỘT
THÀNH VIÊN BÁCH HÓA
SÀI GÒN CO.OP -
CO.OPSMILE 91 ĐINH TIÊN
HOÀNG

91/4 Đinh Tiên Hoàng,
Phường Gia Định, Thành phố
Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao
gói sẵn (Bánh, kẹo, nước
giải khát, bia)

Công Thương

58

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH
CÔNG TY TNHH MỘT
THÀNH VIÊN BÁCH HÓA
SÀI GÒN CO.OP -
CO.OPSMILE 201 NGUYỄN
XÍ

201/56 Nguyễn Xí, Phường
Bình Thạnh, Thành phố Hồ
Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao
gói sẵn (Bánh, kẹo, nước
giải khát, bia)

Công Thương

59

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH
CÔNG TY TNHH MỘT
THÀNH VIÊN BÁCH HÓA
SÀI GÒN CO.OP -
CO.OPSMILE 280 BÙI HỮU
NGHĨA

280/29/28 Bùi Hữu Nghĩa,
Phường Gia Định, Thành phố
Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao
gói sẵn (Bánh, kẹo, nước
giải khát, bia)

Công Thương

60 HỘ KINH DOANH THẠCH
LÊ TRUNG NGHĨA

Số 52, đường Liêu Bình
Hương, ấp Tân Tiến xã Tân
Thông Hội, huyện Củ Chi

Sản xuất, mua bán bánh mì Công Thương

61 HỘ KINH DOANH TĂNG
THỊ THANH HIỀN

Sạp 97E Chợ Hòa Bình,
phường An Đông, Thành phố
Hồ Chí Minh

Bán rau củ quả Nông nghiệp

62 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị
Hồng Loan

005 lô P cư xá Thanh Đa,
Phường 27, quận Bình
Thạnh, Thành phố Hồ Chí
Minh

mua bán trứng gia cầm Nông nghiệp

63 HỘ KINH DOANH TẤN
SANG

A31/3 Quốc lộ 50, Ấp 12, xã
Bình Hưng, huyện Bình
Chánh, Thành phố Hồ Chí
Minh

kinh doanh bán buôn, bán
lẻ thực phẩm bao gói sẵn
(thịt vịt, thịt gà, thịt heo,
thịt bò làm sẵn, đông lạnh)

Nông nghiệp

64 HỘ KINH DOANH TRỊNH
HOÀNG HẢI

C5/20A, Ấp 39 Phạm Hùng,
xã Bình Hưng, Thành phố Hồ
Chí Minh

buôn bán bò viên Nông nghiệp

65 CÔNG TY TNHH TM - DV
HỮU HƯNG

Số 4 Đường 12G, khu TĐC
Phong Phú 4, Ấp 11, xã Bình
Hưng, Thành phố Hồ Chí
Minh

kinh doanh thực phẩm bao
gói sẵn (gạo, lúa mỳ, ngô,
các sản phẩm chế biến từ
ngũ cốc)

Nông nghiệp

66 HỘ KINH DOANH HUY
HOÀNG 1

406 Hương Lộ 2, phường
Bình Trị Đông, Thành phố
Hồ Chí Minh

kinh doanh thịt bò, thịt
heo, thịt gà, thủy hải sản
và rau củ quả

Nông nghiệp

67 CÔNG TY TNHH TM - DV
HỮU HƯNG

Số 4 Đường 12G, khu TĐC
Phong Phú 4, Ấp 11, xã Bình
Hưng, Thành phố Hồ Chí
Minh

kinh doanh thực phẩm bao
gói sẵn (bánh, mứt, kẹo,
sữa và các sản phẩm sữa,
bột mỳ, tinh bột, dầu ăn,
bột ngọt, muối, đường, hạt
nêm, nước tương, nước
mắm, nước màu thực
phẩm)

Công Thương

TỔNG CỘNG 67 HỒ SƠ
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